
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCTN22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 750,000

1 66DCTN22674 DƯƠNG THỊ VÂN ANH 25/11/1997 |8.8 A |6.0 C+ |9.5 A |8.6 A |9.5 A |7.7 B |6.2 C+ 0 0

2 66DCTN22653 ĐỖ THỊ VÂN ANH 15/02/1997 |6.4 C+ |4.2 D |6.1 C+ |3.3 F |7.9 B |4.3 D |5.7 C 1 15,000

3 66DCTN22724 HỒ MINH ANH 10/06/1997 |9.1 A |5.4 D+ |5.6 C |5.8 C |6.7 C+ |6.7 C+ |3.2 F 1 15,000

4 66DCTN22435 HOÀNG HỒNG ANH 25/09/1997 |8.3 B+ |0.0 F |6.3 C+ |4.7 D |7.9 B |4.0 D 1 15,000

5 66DCTN22993 HOÀNG THỊ MINH ANH 13/11/1997 |8.6 A |5.9 C |8.2 B+ |7.1 B |8.9 A |4.6 D |5.2 D+ 0 0

6 66DCTN22462 NGUYỄN NAM ANH 06/07/1997 |8.4 B+ |7.4 B |8.5 A |8.5 A |8.8 A |8.1 B+ |4.0 D 0 0

7 66DCTN22295 NGUYỄN THỊ MAI ANH 15/12/1996 0 0

8 66DCTN23244 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 27/12/1997 |6.4 C+ |3.9 F |3.8 F |4.6 D |5.1 D+ |4.1 D |3.3 F 3 45,000

9 66DCTN22668 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 08/05/1997 |8.6 A |5.7 C |3.0 F |7.1 B |7.2 B |6.1 C+ |4.3 D 1 15,000

10 66DCTN22428 NGUYỄN SỸ BÁCH 04/03/1997 0 0

11 66DCTN22855 NGUYỄN THANH BÌNH 06/11/1997 |8.6 A |4.1 D |5.8 C |5.7 C |9.5 A |6.7 C+ |4.1 D 0 0

12 66DCTN22313 NGÔ THỊ PHƯƠNG CHÂM 28/11/1997 |8.6 A |5.4 D+ |7.7 B |6.8 C+ |9.1 A |6.1 C+ |5.9 C 0 0

13 66DCTN23160 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 19/08/1997 |8.7 A |5.2 D+ |6.8 C+ |5.9 C |5.3 D+ |6.0 C+ |8.9 A 0 0

14 66DCTN22920 LƯƠNG VĂN DIỆU 30/09/1997 |8.4 B+ |4.2 D |6.8 C+ |7.9 B |7.4 B |3.9 F |2.9 F 2 30,000

15 66DCTN22903 ĐỖ HỒNG DỊU 23/01/1997 |9.0 A |7.0 B |7.3 B |7.3 B |9.0 A |6.9 C+ |8.8 A 0 0

16 66DCTN22915 CAO THỊ DUNG 22/10/1997 |8.8 A |7.2 B |7.4 B |8.6 A |8.8 A |6.3 C+ |5.0 D+ 0 0

17 66DCTN22962 NGUYỄN THỊ DUNG 20/12/1997 |7.4 B |7.4 B |4.7 D |3.6 F |7.5 B |5.5 C |4.2 D 1 15,000

18 66DCTN22830 HOÀNG ANH DŨNG 10/02/1997 0 0

19 66DCTN22553 NGUYỄN THU GIANG 22/03/1996 0 0

20 66DCTN22927 NGUYỄN TRUNG HIẾU 30/12/1996 |9.2 A |7.0 B |6.1 C+ |2.3 F |8.8 A |6.4 C+ |8.7 A 1 15,000

21 66DCTN22296 TRỊNH MINH HIẾU 12/05/1997 |9.7 A |6.7 C+ |9.1 A |9.3 A |9.7 A |9.0 A |8.8 A 0 0

22 66DCTN22634 CAO MỸ HẠNH 06/03/1997 |8.8 A |7.0 B |7.5 B |7.9 B |7.2 B |6.2 C+ |4.8 D 0 0

23 66DCTN22631 NGUYỄN THỊ HẢO 06/03/1997 |7.9 B |6.4 C+ |5.3 D+ |4.4 D |7.9 B |4.6 D |4.4 D 0 0

24 66DCTN22545 VŨ THỊ HOÀI 26/02/1997 |8.7 A |5.5 C |4.7 D |5.1 D+ |8.4 B+ |6.1 C+ |3.5 F 1 15,000

25 66DCTN22725 NGUYỄN THANH HUYỀN 15/10/1997 0 0

26 66DCTN22961 PHÙNG THỊ THU HUYỀN 03/11/1996 |9.7 A |7.9 B |9.3 A |9.3 A |9.7 A |9.0 A |7.5 B 0 0

27 66DCTN23142 NGUYỄN TUẤN HƯNG 21/12/1996 |4.0 D |0.7 F |4.7 D |2.7 F |5.9 C |6.1 C+ |3.4 F 3 45,000

28 66DCTN22754 NGUYỄN THỊ THÀNH KHÁNH 25/11/1997 |2.6 F |4.4 D |2.2 F |2.2 F |8.7 A |7.5 B |3.4 F 4 60,000

29 66DCTN23161 ĐÀO DUY LĂNG 20/11/1995 |9.5 A |6.1 C+ |8.1 B+ |9.0 A |8.3 B+ |5.2 D+ |5.2 D+ 0 0

30 66DCTN22800 VŨ TÙNG LÂM 27/12/1997 |8.6 A |4.7 D |5.7 C |4.3 D |9.1 A |5.7 C |4.3 D 0 0

31 66DCTN22785 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 11/07/1997 |6.4 C+ |5.0 D+ |3.6 F |3.6 F |6.7 C+ |4.3 D 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 750,000
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32 66DCTN22465 NGUYỄN TUẤN LINH 09/08/1997 |3.6 F |4.2 D |2.8 F |5.4 D+ |4.2 D |5.4 D+ |5.1 D+ 2 30,000

33 66DCTN22918 PHẠM ĐỖ BẢO LINH 04/07/1997 |6.5 C+ |4.6 D |6.5 C+ |5.0 D+ |8.6 A |5.3 D+ |2.7 F 1 15,000

34 66DCTN22911 ĐOÀN THỊ HƯƠNG LY 10/10/1996 |3.6 F |5.7 C |6.7 C+ |6.5 C+ |6.1 C+ |5.2 D+ |4.2 D 1 15,000

35 66DCTN22928 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 28/03/1997 |9.3 A |5.9 C |8.3 B+ |7.2 B |7.4 B |5.9 C |7.5 B 0 0

36 66DCTN21669 NGUYỄN GIANG NAM 18/11/1996 |8.1 B+ |4.5 D |6.8 C+ |7.1 B |7.3 B |4.9 D |5.1 D+ 0 0

37 66DCTN23112 TRẦN BÁ NGUYÊN 05/12/1997 0 0

38 66DCTN22732 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 01/12/1997 |6.5 C+ |3.8 F |6.4 C+ |3.0 F |7.9 B |5.2 D+ |2.8 F 3 45,000

39 66DCTN22763 PHẠM THANH NHÀN 14/07/1997 |7.0 B |1.9 F |4.6 D |6.8 C+ |7.2 B |4.4 D 1 15,000

40 66DCTN22529 BÙI LAN PHƯƠNG 28/02/1997 |7.9 B |5.3 D+ |2.8 F |7.1 B |5.3 D+ |6.1 C+ |4.8 D 1 15,000

41 66DCTN22496 NGUYỄN THU PHƯƠNG 20/04/1997 |7.2 B |5.4 D+ |7.5 B |5.7 C |5.8 C |4.5 D |3.5 F 1 15,000

42 66DCTN22893 VƯƠNG HÙNG QUANG 15/04/1997 0 0

43 66DCTN22385 NGUYỄN TÀI QUÂN 20/08/1997 0 0

44 66DCTN22748 HOÀNG THỊ PHƯƠNG QUỲNH 28/11/1997 |8.6 A |6.8 C+ |7.9 B |8.1 B+ |8.9 A |8.5 A |8.6 A 0 0

45 66DCTN23210 TẠ THỊ SÁU 25/12/1997 |8.2 B+ |4.2 D |8.8 A |4.1 D |6.0 C+ |6.0 C+ |4.4 D 0 0

46 66DCTN22728 NGUYỄN VĂN TÂM 06/08/1997 |8.8 A |5.1 D+ |8.1 B+ |7.1 B |8.2 B+ |8.6 A |3.6 F 1 15,000

47 66DCTN22787 TỐNG THỊ TÂM 28/04/1997 0 0

48 66DCTN22507 NGUYỄN VĂN THAO 14/12/1996 |7.7 B |2.8 F |7.7 B |7.1 B |7.4 B |5.2 D+ |4.2 D 1 15,000

49 66DCTN22847 HOÀNG THỊ THU THẢO 22/06/1997 |3.3 F |2.6 F |3.7 F |6.3 C+ |5.8 C |2.9 F |4.0 D 4 60,000

50 66DCTN22350 LÊ THỊ THANH THẢO 29/03/1997 |4.4 D |4.4 D |3.3 F |3.9 F |8.2 B+ |5.3 D+ |4.2 D 2 30,000

51 66DCTN22884 LÊ THỊ THUỲ 23/06/1997 |8.4 B+ |5.4 D+ |5.6 C |4.8 D |8.4 B+ |5.7 C |3.6 F 1 15,000

52 66DCTN22400 LÊ THỊ THƯƠNG 26/03/1997 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 5 75,000


